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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

HỌC KÌ  II, NĂM HỌC 2019-2020  

MÔN TIẾNG PHÁP 

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học 

chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp 

với tình hình thực tế.  

1. Lớp 6 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 Leçon 13. Dans une boutique de souvenirs  Bài tập 3 (trang 62) và 5 (trang 63) Không dạy 

2 Leçon 14. Nous rangeons ta chambre  
Bài tập 2 (trang 66) và 4 (trang 67) Tự học có hướng dẫn 

Bài tập 5 (trang 67) Khuyến khích học sinh tự học 

3 Leçon 15. Comment allez au zoo ?  
Bài tập 4 (trang 71) Khuyến khích học sinh tự học 

Bài tập 6 (trang 71) Tự học có hướng dẫn 

4 Leçon 16. Promenade en bateau  
Bài tập 1 (trang 74) và 4 (trang 75) Không dạy 

Bài tập 5 (trang 75) Tự học có hướng dẫn 

5 Révision 4 Cả bài Khuyến khích học sinh tự học 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

6 Leçon 17. À l’entrée du zoo 

Bài tập 1 (trang 80) Tự học có hướng dẫn 

Bài tập 2 (trang 80) Không dạy  

Bài tập 5 (trang 81) 
Tự học có hướng dẫn (chuyển thành bài 

tập luyện kỹ năng viết câu đơn lẻ.) 

7 Leçon 18. Jeux vidéo ou bandes dessinées Bài tập 3 (trang 84) và 5 ( trang 85) Tự học có hướng dẫn 

8 Leçon 19. Une excursion à la campagne Bài tập 2 (trang 88) và 5 (trang 89) Không dạy 

9 Leçon 20. Qu’est-ce qu’il faut emporter ? Bài tập 2 (trang 92) và 3 (trang 93) Khuyến khích học sinh tự học 

10 Révision 5 Cả bài  Không dạy 

11 Leçon 21. Il est quelle heure ? 
Bài tập 4 (trang 98) Tự học có hướng dẫn 

Bài tập 5 (trang 99) Không dạy 

12 
Leçon 22. Nous sommes quel jour 

aujourd’hui 

Bài tập 3 và 4 (trang 102) Tự học có hướng dẫn 

Bài tập 5 và 7 ( trang 103) Không dạy 

13 Leçon 23. Qu’est-ce qu’on va faire ? 
Bài tập 2 (trang 106) Khuyến khích học sinh tự học 

Bài tập 4 và 5 (trang107) Tự học có hướng dẫn 

14 
Leçon 24. Pourquoi est-ce qu’il ne vient 

pas ? 

Bài tập 2 (trang 110) Không dạy 

Bài tập 4 (trang 111) Tự học có hướng dẫn 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

15 Révision 6 Cả bài Không dạy 

2. Lớp 7 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 Leçon 13. Bulletin météo 
Bài tập 3 (trang 86)  

Tự học có hướng dẫn 

Bài tập 4 (trang 87)  Không dạy 

2 
Leçon 14. Les saisons et le calendrier 

scolaire français 

Bài tập 3 (trang 91) Tự học có hướng dẫn 

Bài tập 6 (trang 92) Khuyến khích học sinh tự học 

3 Leçon 15. Une leçon de géographie 
Bài tập 2 (trang 95)  Không dạy 

Bài tập 4 (trang 96) Tự học có hướng dẫn 

4 Leçon 16. Une lettre parisienne Bài tập 4 (trang 102) 
Tự học có hướng dẫn. Chuyển thành bài 

tập ngữ pháp. 

5 Révision 4 Cả bài  Khuyến khích học sinh tự học 

6 Leçon 17. Ils aiment bien le foot 
Bài tập 3 (trang 113) Không dạy 

Bài tập 5 (trang 115) Tự học có hướng dẫn 

7 Leçon 18. Il y a un peu trop de foot à la télé Bài tập 1 (trang 118) và 4 (trang 119) 
Chỉ chọn 1 trong các tình huống để làm 

hội thoại. 



4 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

8 Leçon 19. Comment tu le trouves ?  

Bài tập 2 (trang 123) Không dạy 

Bài tập 3 (trang 123)  Chỉ thực hiện 1 hội thoại theo mẫu. 

9 Leçon 20. Quelle belle fête ! 

Tableau 41 (trang 127) Chỉ dạy beaucoup, un peu và pas du tout 

Bài tập 5 (trang 128) Không dạy 

10 Révision 5 Cả bài Khuyến khích học sinh tự học 

11 Leçon 21. Réveillez-vous, les enfants ! 

Bài tập 3 (trang 140) Tự học có hướng dẫn. 

Bài tập 5 (trang 141) 
Tự học có hướng dẫn (Chuyển thành bài 

tập ngữ pháp) 

12 Leçon 22. Je me suis levé à 9 heures Bài tập 5 (trang 146) Tự học có hướng dẫn 

13 Leçon 23. La production du pain bio Bài tập 4 (trang 151)  Tự học có hướng dẫn 

14 Leçon 24. Ils élèvent aussi des vaches 

Bài tập 1 (trang 154) Không dạy 

Tableau 50 và bài tập 3 ; 4 (trang 155) Khuyến khích học sinh tự học 

15 Révision 6 Cả bài Khuyến khích học sinh tự học 
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3. Lớp 8 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 Leçon 13. Un souvenir inoubliable 

Bài tập 1 (trang 85) Khuyến khích học sinh tự học 

 

Bài tập 3 (trang 86) 

Tự học có hướng dẫn. Giáo viên điều  

chỉnh yêu cầu, đề xuất điền trước 50% số 

động từ cần chia, đặc biệt tính tới sự đan 

xen giữa p.c và imparfait.  

2 Leçon 14. Qu’est-ce qui vous est arrivé ? 
Tableau 28 và bài tập 3 (trang 91) Khuyến khích học sinh tự học 

Bài tập 4 (trang 92) Tự học có hướng dẫn 

3 Leçon 15. Chez l’horloger 
Bài tập 4 (trang 96) Không dạy  

Bài tập 5 (trang 97) Tự học có hướng dẫn 

4 Leçon 16. Un repas d’adieu 
Bài tập 3 (trang 101) Khuyến khích học sinh tự học 

Bài tập 6 (trang 103) Tự học có hướng dẫn 

5 Révision 4 Cả bài Khuyến khích học sinh tự học 

6 
Leçon 17. Où est-ce tu vas passer tes 

vacances cette année ? 
Bài tập 2 (trang 114) và 5 (trang 115) Tự học có hướng dẫn 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

7 Leçon 18. Qu’est-ce que la Francophonie ? Bài tập 1 (trang 118) và 4 (trang 119) Không dạy  

8 
Leçon 19. Le VIIe sommet de la 

Francophonie 

Bài tập 3 (trang 124) Không dạy 

Bài tập 5 (trang125) Tự học có hướng dẫn 

9 Leçon 20. La Belgique, pays multilingue Bài tập 1 (trang 128) và 3 (trang 129) Không dạy 

10 Leçons 18, 19 và 20 Bài đọc (trang 116, 121, 126) 
Dạy tích hợp 3 bài đọc theo cùng chủ 

điểm trong 2 tiết. 

11 Révision 5 Cả bài Khuyến khích học sinh tự học 

12 Leçon 21. Fait-il trop chaud sur la terre ? 
Bài tập 2 (trang 139) và 7 (trang 141) Tự học có hướng dẫn 

Bài tập 3 (trang 140)  Không dạy  

13 Leçon 22. Déchets : Attention à la pollution 

Bài tập 2 (trang 144)  Không dạy  

Bài tập 5 (trang 145) 
Tự học có hướng dẫn. Chuyển thành bài 

tập ngữ pháp. 

14 Leçons 21 và 22  Bài đọc (trang 137, 142) 
Dạy tích hợp 2 bài đọc theo chủ điểm 

trong 1 tiết. 

15 Leçon 23. Association jeunes-nature Bài tập 3 ; 4 (trang 150)  Khuyến khích học sinh tự học 
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4. Lớp 9 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
Leçon 7. Il y a plus de 100 ans … Le 

cinéma s’anime 

Bài tập 1 (trang 53) và 8 (trang 56) Khuyến khích học sinh tự học  

Bài tập 3 (trang 54) và 6 (trang55) Không dạy 

Bài tập 5 (trang 55) Tự học có hướng dẫn 

2 Leçon 8. La puce saute sur une carte 

Bài tập 3 (trang 59) ; 4 (trang 60) và 8 

(trang 62)  
Khuyến khích học sinh tự học 

Tableau 24 (trang 61) “Caractériser un 

objet” 

Chỉ dạy: forme, couleur, poids, 

fonctions, qualités.   

Bài tập 6 và 7 (trang 61) Không dạy 

3 Leçon 9. L’aspirine, un médicament  
Bài tập 3 (trang 66) Không dạy  

Bài tập 5 (trang 66) và 9 (trang 68) Khuyến khích học sinh tự học 

4 Révision 3 Cả bài Khuyến khích học sinh tự học 

5 
Leçon 10. La Francophonie dans le monde 

 

Bài tập 1 (trang 77) và 6 (trang 79) Không dạy  

Tableau 30 (trang 79) 

Không dạy chi tiết hai nội dung 1 và 2 

(chỉ giới thiệu cách sử dụng và giải thích 

các ví dụ). Tích hợp nội dung 3 vào 

Tableau 29. 

Bài tập 7 (trang 79) ; 8 và 9 (trang 80) Tự học có hướng dẫn 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

6 Leçon 11. La Francophonie au Canada 
Bài tập 1 (trang 83) Khuyến khích học sinh tự học 

Bài tập 3, 4 (trang 84) và 7 (trang 85) Tự học có hướng dẫn 

7 Leçon 12. Louis Braille 

Tableau 33 và bài tập 1(trang 89) ; 

Tableau 34 (trang 90) 
Khuyến khích học sinh tự học 

Bài tập 4, 5, 6 (trang 90, 91) Không dạy 

8 Révision 4 Cả bài Khuyến khích học sinh tự học 

----------------------------------------------------------- 

 

 


